
Stt Tên đơn vị sản 

xuất

Tên đơn vị công 

bố sản phẩm 

Địa chỉ: đơn vị chịu trách nhiệm 

đưa sản phẩm ra thị trường

Tên 

nhãn hàng

Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm

Số phiếu tiếp 

nhận công bố

Ngày cấp

1

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Fara cosmetics

117-119 Nguyễn Quý Anh, 

phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 

Phú, Tp.HCM

Fasaka
Melasma & Night Kem 

Nám Ban Đêm
Kem 001/22/CBMP-ĐN 6-Jan-22

2

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Fara cosmetics

117-119 Nguyễn Quý Anh, 

phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 

Phú, Tp.HCM

Fasaka Cleanser Sữa Rửa Mặt Gel 002/22/CBMP-ĐN 6-Jan-22

3

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Fara cosmetics

117-119 Nguyễn Quý Anh, 

phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 

Phú, Tp.HCM

Fasaka
White N& Night Kem 

Dưỡng Trắng Ban Đêm
Kem 003/22/CBMP-ĐN 6-Jan-22

4

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Fara cosmetics

117-119 Nguyễn Quý Anh, 

phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 

Phú, Tp.HCM

Fasaka
Fasaka Acnes Kem 

Mụn
Kem 004/22/CBMP-ĐN 6-Jan-22

5

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Fara cosmetics

117-119 Nguyễn Quý Anh, 

phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 

Phú, Tp.HCM

Fasaka

Sub Block & Day Kem 

Dưỡng Trắng & chống 

nắng ban ngày

Kem 005/22/CBMP-ĐN 6-Jan-22

6

Chi nhánh Công ty 

cổ phần sinh phẩm 

Nature ACH

Công ty TNHH 

MTV kỹ thuật 

Liên Việt

số 49, Bùi Đình Túy, Phường 24, 

quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Gynec Plus Kem 006/22/CBMP-ĐN 5-Jan-22

7

Công ty TNHH Silk 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Mỹ Phẩm Aria 

Việt Nam

Tầng trệt, Lô ST2, Cao ốc An 

Khang, Số 30, đường 19, KP. 05, 

Phường An Phú, TP. Thủ Đức, 

TP.HCM.

L'evinia

L'EVINIA FINE 

FRAGRANCE ROLL-

ON PARFUM / NƯỚC 

HOA LĂN CAO CẤP - 

RITZ

Lỏng 007/22/CBMP-ĐN 5-Jan-22

NĂM 2022

(Đính kèm Văn bản số 5335 /SYT-NV ngày 28/8/2023 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

  DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨM   

 CẤP SỐ PHIẾU TIẾP NHẬN CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM  



8

Công ty TNHH Silk 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Mỹ Phẩm Aria 

Việt Nam

Tầng trệt, Lô ST2, Cao ốc An 

Khang, Số 30, đường 19, KP. 05, 

Phường An Phú, TP. Thủ Đức, 

TP.HCM.

L'evinia

L'EVINIA FINE 

FRAGRANCE ROLL-

ON PARFUM / NƯỚC 

HOA LĂN CAO CẤP - 

CHIC

Lỏng 008/22/CBMP-ĐN 5-Jan-22

9

Công ty TNHH Silk 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Mỹ Phẩm Aria 

Việt Nam

Tầng trệt, Lô ST2, Cao ốc An 

Khang, Số 30, đường 19, KP. 05, 

Phường An Phú, TP. Thủ Đức, 

TP.HCM.

L'evinia

L'EVINIA FINE 

FRAGRANCE ROLL-

ON PARFUM / NƯỚC 

HOA LĂN CAO CẤP - 

VOGUE

Lỏng 009/22/CBMP-ĐN 5-Jan-22

10

Chi nhánh Công ty 

cổ phần sinh phẩm 

Nature ACH

Chi nhánh Công 

ty cổ phần sinh 

phẩm Nature 

ACH

Số 01, Đường 4A, Khu công 

nghiệp Biên Hòa 2, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Tinh dầu Tràm trà 

Moomery
Kem 010/22/CBMP-ĐN 7-Jan-22

11

Chi nhánh Công ty 

cổ phần sinh phẩm 

Nature ACH

Công ty TNHH 

MTV Win Beauty 

White

Số 499 Mạc Cửu, KP Đồng Khởi, 

P. Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, 

Kiên Giang

Win Beauty Miss Inner Essence Kem 011/22/CBMP-ĐN 7-Jan-22

12

Công ty TNHH Silk 

Việt Nam

Chi nhánh công 

ty TNHH Thương 

mại dịch vụ Trần 

Toàn Phát

 Lô F-6C CN, Đường Nai, KCN 

Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, 

Thị Xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Adiva

SỮA TẮM DƯỠNG 

ẨM HƯỚNG NƯỚC 

HOA ADIVA - 

DAYDREAMER

Lỏng 012/22/CBMP-ĐN 11-Jan-22

13

Công ty TNHH 

Nihon Kolmar & 

Công ty TNHH 

Kolmar Việt Nam

Công ty TNHH 

Kolmar Việt Nam

Đường N2-2, KCN Long Đức, xã 

An Phước, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

DEBUT Debut Kem dưỡng da Kem 013/22/CBMP-ĐN 12-Jan-22

14

Công ty TNHH 

Nihon Kolmar & 

Công ty TNHH 

Kolmar Việt Nam

Công ty TNHH 

Kolmar Việt Nam

Đường N2-2, KCN Long Đức, xã 

An Phước, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

DEBUT
Debut Kem chống nắng 

SPF50+ PA+++

Kem 

chống 

nắng

014/22/CBMP-ĐN 12-Jan-22

15

Công ty TNHH 

Nihon Kolmar & 

Công ty TNHH 

Kolmar Việt Nam

Công ty TNHH 

Kolmar Việt Nam

Đường N2-2, KCN Long Đức, xã 

An Phước, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

DEBUT Debut Sữa dưỡng da Sữa 015/22/CBMP-ĐN 12-Jan-22



16

Công ty TNHH Kao 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Lô A12, KCN Long Bình 

(Amata), Biên Hòa, Đồng Nai
Bioré

Bioré Skin Purifying 

Facial Foam Oil Clear

Sữa rửa 

mặt 
016/22/CBMP-ĐN 12-Jan-22

17

Công ty TNHH Kao 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Lô A12, KCN Long Bình 

(Amata), Biên Hòa, Đồng Nai
Bioré

Bioré Skin Purifying 

Facial Foam Moist & 

Smooth

Sữa rửa 

mặt 
017/22/CBMP-ĐN 12-Jan-22

18

Công ty TNHH Kao 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Lô A12, KCN Long Bình 

(Amata), Biên Hòa, Đồng Nai
Bioré

Bioré Skin Purifying 

Facial Foam Acne Care

Sữa rửa 

mặt 
018/22/CBMP-ĐN 12-Jan-22

19

Công ty TNHH Kao 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Lô A12, KCN Long Bình 

(Amata), Biên Hòa, Đồng Nai
Bioré

Bioré Skin Purifying 

Facial Foam Bright 

Skin

Sữa rửa 

mặt 
019/22/CBMP-ĐN 12-Jan-22

20

Công ty TNHH Kao 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Lô A12, KCN Long Bình 

(Amata), Biên Hòa, Đồng Nai
Bioré

Bioré UV Aqua Rich 

Water Mousse Water 

Base SPF50+/Pa++++

Sản phẩm 

chống 

nắng

020/22/CBMP-ĐN 12-Jan-22

21

Công ty TNHH Kao 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Lô A12, KCN Long Bình 

(Amata), Biên Hòa, Đồng Nai
Bioré

Bioré Makeup 

Remover Perfect 

Cleansing Water Oil 

Clear

Sản phẩm 

trang điểm 

và tẩy 

trang dùng 

cho mặt và 

mắt

021/22/CBMP-ĐN 12-Jan-22

22

Công ty TNHH Kao 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Lô A12, KCN Long Bình 

(Amata), Biên Hòa, Đồng Nai
Bioré

Bioré Makeup 

Remover Perfect 

Cleansing Water 

Sản phẩm 

trang điểm 

và tẩy 

trang dùng 

cho mặt và 

mắt

022/22/CBMP-ĐN 12-Jan-22

23

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Dược Phẩm Sắc 

Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai

Evarich

Whitening dưỡng trắng 

da giảm nám tàn nhang 

dưỡng ẩm

Kem 023/22/CBMP-ĐN 14-Jan-22

24

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Dược Phẩm Sắc 

Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai

Evarich Vip whitening serum Serum 024/22/CBMP-ĐN 14-Jan-22



25

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Dược Phẩm Sắc 

Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai

Evarich
Evarich acnes kem mụn 

mờ thâm trắng da
Kem 025/22/CBMP-ĐN 26-Jan-22

26

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Dược Phẩm Sắc 

Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai

Evarich
Evarich melasma kem 

nám tàn nhang đồi mồi
Kem 026/22/CBMP-ĐN 26-Jan-22

27

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Dược Phẩm Sắc 

Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai

Evarich

Evarich body care 45 

spf kem trắng da toàn 

thân

Kem 027/22/CBMP-ĐN 26-Jan-22

28

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Dược Phẩm Sắc 

Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai

Evarich
Evarich whitening kem 

dưỡngda trắng hồng
Kem 028/22/CBMP-ĐN 26-Jan-22

29

Công ty TNHH SX 

& TMTH Việt My – 

chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH 

SX & TMTH 

Việt My – chi 

nhánh Đồng Nai

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL

WHITE DETOX 

BODY SCRUB WITH 

SALT, KAOLIN

Tắm tẩy da 

chết
30/22/CBMP - ĐN 7-Feb-22

30

Công ty TNHH SX 

& TMTH Việt My – 

chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH 

SX & TMTH 

Việt My – chi 

nhánh Đồng Nai

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL

PINK DETOX BODY 

SCRUB WITH SALT, 

KAOLIN

Tắm tẩy da 

chết
31/22/CBMP - ĐN 7-Feb-22

31

Công ty TNHH SX 

& TMTH Việt My – 

chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH 

SX & TMTH 

Việt My – chi 

nhánh Đồng Nai

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL

THE NATURAL 

COFFEE BODY 

SCRUB

Tắm tẩy da 

chết
32/22/CBMP - ĐN 7-Feb-22

32

Công ty TNHH SX 

& TMTH Việt My – 

chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH 

SX & TMTH 

Việt My – chi 

nhánh Đồng Nai

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL

BODY SCRUB WITH 

SALT, KAOLIN, 

HERBS

Tắm tẩy da 

chết
33/22/CBMP - ĐN 7-Feb-22

33

Công ty TNHH SX 

& TMTH Việt My – 

chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH 

SX & TMTH 

Việt My – chi 

nhánh Đồng Nai

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL

PERFUME BODY 

LOTION (WHITE  

ANGEL LOVE)

Dưỡng thể 34/22/CBMP - ĐN 7-Feb-22



34

Công ty TNHH SX 

& TMTH Việt My – 

chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH 

SX & TMTH 

Việt My – chi 

nhánh Đồng Nai

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL

PERFUME BODY 

LOTION (PINK 

SWEET LOVE)

Dưỡng thể 35/22/CBMP - ĐN 7-Feb-22

35

Công ty TNHH SX 

& TMTH Việt My – 

chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH 

SX & TMTH 

Việt My – chi 

nhánh Đồng Nai

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL

WHITE BODY WASH 

WITH ORGANIC 

HERB

Sữa tắm 36/22/CBMP - ĐN 7-Feb-22

36

Công ty TNHH SX 

& TMTH Việt My – 

chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH 

SX & TMTH 

Việt My – chi 

nhánh Đồng Nai

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL

ANTI HAIR LOSS 

SHAMPOO WITH 

ORGANIC HERB, 

LAVENDER

Dầu gội 37/22/CBMP - ĐN 7-Feb-22

37

Công ty TNHH SX 

& TMTH Việt My – 

chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH 

SX & TMTH 

Việt My – chi 

nhánh Đồng Nai

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL

ANTI HAIR LOSS 

SHAMPOO WITH 

ORGANIC HERB, 

POMELO, GINGER

Dầu gội 38/22/CBMP - ĐN 7-Feb-22

38

Công ty TNHH SX 

& TMTH Việt My – 

chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH 

SX & TMTH 

Việt My – chi 

nhánh Đồng Nai

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL

PINK BODY WASH 

WITH ORGANIC 

HERB

Sữa tắm 39/22/CBMP - ĐN 7-Feb-22

39

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

SENKA(WH

ITE)

SENKA AQUA 

BRIGHT GLOW GEL 

CREAM

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

040/22/CBMP-ĐN 15-Feb-22



40

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

SENKA(WH

ITE)

SENKA AQUA 

BRIGHT GLOW UV 

MOIST WHIP

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

041/22/CBMP-ĐN 15-Feb-22

41

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

SENGAN 

SENKA

SENKA PERFECT 

WHIP VITC 

PORELESS GLOW

Xà phòng 

tắm, xà 

phòng khử 

mùi,…

042/22/CBMP-ĐN 15-Feb-22

42

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

UNO-

PERSONAL 

CARE

UNO CREAM 

PERFECTION a

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

043/22/CBMP-ĐN 15-Feb-22

43

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

UNO-

PERSONAL 

CARE

UNO HOT CLEAR 

GEL

Xà phòng 

tắm, xà 

phòng khử 

mùi,…

044/22/CBMP-ĐN 15-Feb-22

44

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA

Công ty TNHH 

Mỹ phẩm LG 

VINA

KCN Nhơn Trạch 2, thị trấn Hiệp 

Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

On: The 

Body

On: The Body The 

Natural Blueberry & 

Raspberry

Sản phẩm 

để tắm 

(muối, sữa, 

xà phòng, 

dầu, 

gel,…)

045/22/CBMP-ĐN 21-Feb-22



45

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

White 

doctors
Pink Gel Kem 046/22/CBMP-ĐN 25-Feb-22

46

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Thương Mại Dịch 

Vụ VB Group

76 Nguyễn Trãi, phường 03, quận 

5, Tp. HCM
Hanayuki

Pinkish Nipple 

Hanayuki
Kem 047/22/CBMP-ĐN 25-Feb-22

47

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Thương Mại Dịch 

Vụ VB Group

76 Nguyễn Trãi, phường 03, quận 

5, Tp. HCM
Hanayuki Pink Bikini Hanayuki Kem 048/22/CBMP-ĐN 25-Feb-22

48

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

DSA GROUP

Số nhà 170 đường Lý Thường 

Kiệt, xã Phù Vân, Thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Edu beauty
Aging & Night -Kem 

trẻ hóa ban đêm
Kem 049/22/CBMP-ĐN 25-Feb-22

49

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

DSA GROUP

Số nhà 170 đường Lý Thường 

Kiệt, xã Phù Vân, Thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Edu beauty
 Aging Serum 6 In 1 - 

Trẻ hóa da
Kem 050/22/CBMP-ĐN 25-Feb-22

50

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

DSA GROUP

Số nhà 170 đường Lý Thường 

Kiệt, xã Phù Vân, Thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Edu beauty
 Aging Serum - trẻ hóa 

da
Kem 051/22/CBMP-ĐN 25-Feb-22

51

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

DSA GROUP

Số nhà 170 đường Lý Thường 

Kiệt, xã Phù Vân, Thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Edu beauty Aging Salon 5 In 1 Kem 052/22/CBMP-ĐN 25-Feb-22

52

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

DSA GROUP

Số nhà 170 đường Lý Thường 

Kiệt, xã Phù Vân, Thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Edu beauty
 Aging & Day - Kem 

trẻ hóa ban ngày
Kem 053/22/CBMP-ĐN 25-Feb-22

53

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

White perfect
Melasma Herbal Serum 

-Serum nám
Kem 054/22/CBMP-ĐN 25-Feb-22

54

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

White perfect
Whitening Herbal 

Serum dưỡng trắng da
Kem 055/22/CBMP-ĐN 25-Feb-22



55

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

DSA GROUP

Số nhà 170 đường Lý Thường 

Kiệt, xã Phù Vân, Thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

DSA Melasma Serum Kem 056/22/CBMP-ĐN 25-Feb-22

56

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

DSA GROUP

Số nhà 170 đường Lý Thường 

Kiệt, xã Phù Vân, Thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

DSA Scar Serum Kem 057/22/CBMP-ĐN 25-Feb-22

57

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

DSA GROUP

Số nhà 170 đường Lý Thường 

Kiệt, xã Phù Vân, Thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

DSA Scar Cream Kem 058/22/CBMP-ĐN 25-Feb-22

58

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

DSA GROUP

Số nhà 170 đường Lý Thường 

Kiệt, xã Phù Vân, Thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

DSA Aging Salon 5 In 1 Kem 059/22/CBMP-ĐN 25-Feb-22

59

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

DSA GROUP

Số nhà 170 đường Lý Thường 

Kiệt, xã Phù Vân, Thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

DSA Heavy Fresh Kem 060/22/CBMP-ĐN 25-Feb-22

60

Công ty TNHH Kao 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Lô A12, KCN Long Bình 

(Amata), Biên Hòa, Đồng Nai
Bioré

Bioré UV Perfect Milk 

SPF 50+/Pa++++

Sản phẩm 

chống 

nắng

061/22/CBMP-ĐN 28-Feb-22

61

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỸ 

PHẨM 

SHISEIDO VIỆT 

NAM

Lầu 27, Vietcombank Tower, số 

5, Công trường Mê Linh, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

UNO
UNO WET 

EFFECTOR a

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

063/22/CBMP-ĐN 4-Mar-22

62

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỸ 

PHẨM 

SHISEIDO VIỆT 

NAM

Lầu 27, Vietcombank Tower, số 

5, Công trường Mê Linh, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

UNO
UNO MATTE 

EFFECTOR a

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

064/22/CBMP-ĐN 4-Mar-22



63

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỸ 

PHẨM 

SHISEIDO VIỆT 

NAM

Lầu 27, Vietcombank Tower, số 

5, Công trường Mê Linh, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

SENKA

SENKA AQUA 

BRIGHT GLOW GEL 

CREAM

Xà phòng 

tắm, xà 

phòng khử 

mùi,…

065/22/CBMP-ĐN 4-Mar-22

64

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỸ 

PHẨM 

SHISEIDO VIỆT 

NAM

Lầu 27, Vietcombank Tower, số 

5, Công trường Mê Linh, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

SENKA

SENKA AQUA 

BRIGHT GLOW UV 

MOIST WHIP

Xà phòng 

tắm, xà 

phòng khử 

mùi,…

066/22/CBMP-ĐN 4-Mar-22

65

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỸ 

PHẨM 

SHISEIDO VIỆT 

NAM

Lầu 27, Vietcombank Tower, số 

5, Công trường Mê Linh, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

UNO
UNO WHIP WASH 

SCRUB

Sản phẩm 

chống 

nắng 

067/22/CBMP-ĐN 4-Mar-22

66

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỸ 

PHẨM 

SHISEIDO VIỆT 

NAM

Lầu 27, Vietcombank Tower, số 

5, Công trường Mê Linh, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

UNO
UNO UV 

PERFECTION GEL a

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

068/22/CBMP-ĐN 4-Mar-22



67

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỸ 

PHẨM 

SHISEIDO VIỆT 

NAM

Lầu 27, Vietcombank Tower, số 

5, Công trường Mê Linh, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

UNO
UNO HYBRID HARD 

a

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

069/22/CBMP-ĐN 4-Mar-22

68

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỸ 

PHẨM 

SHISEIDO VIỆT 

NAM

Lầu 27, Vietcombank Tower, số 

5, Công trường Mê Linh, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

UNO
UNO WHIP WASH 

BLACK

Sản phẩm 

chống 

nắng 

070/22/CBMP-ĐN 4-Mar-22

69

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỸ 

PHẨM 

SHISEIDO VIỆT 

NAM

Lầu 27, Vietcombank Tower, số 

5, Công trường Mê Linh, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

UNO
UNO CREAM 

PERFECTION a

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

071/22/CBMP-ĐN 4-Mar-22

70

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỸ 

PHẨM 

SHISEIDO VIỆT 

NAM

Lầu 27, Vietcombank Tower, số 

5, Công trường Mê Linh, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

UNO
UNO HOT CLEAR 

GEL

Sản phẩm 

chống 

nắng 

072/22/CBMP-ĐN 4-Mar-22



71

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỸ 

PHẨM 

SHISEIDO VIỆT 

NAM

Lầu 27, Vietcombank Tower, số 

5, Công trường Mê Linh, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

SENKA
SENKA AQUA 

BRIGHT LOTION

Xà phòng 

tắm, xà 

phòng khử 

mùi,…

073/22/CBMP-ĐN 4-Mar-22

72

Chi nhánh Công ty 

cổ phần sinh phẩm 

Nature ACH

Công ty TNHH 

MTV Win Beauty 

White

Số 499 Mạc Cửu, KP Đồng Khởi, 

P. Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, 

Kiên Giang

Win beauty Miss Inner Essence Kem 074/22/CBMP-ĐN 3-Apr-22

73

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

DR CELL
XÀ PHÒNG TRÀM 

TRÀ

Xà phòng 

tắm, xà 

phòng khử 

mùi,…

075/22/CBMP-ĐN 4/3/2022

74

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

DR CELL THẠCH COLLAGEN Mặt nạ 076/22/CBMP-ĐN 4/3/2022

75

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

DR CELL SẠCH HÔI NÁCH

Sản phẩm 

làm sạch 

(sữa, bột, 

dầu gội)

077/22/CBMP-ĐN 4/3/2022

76

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

DR CELL PERILLA ROSE

Phấn trang 

điểm, tẩy 

trang

078/22/CBMP-ĐN 4/3/2022

77

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

THANH 

HẰNG
CLEANSER Mặt nạ 079/22/CBMP-ĐN 4/3/2022



78

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

CHÂU Á XA 
TINH CHẤT THẢO 

NHIÊN
kem 080/22/CBMP-ĐN 4/3/2022

79

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

CEN 

NATURAL

HERBAL 

CLEANSING

Sản phẩm 

làm sạch 

(sữa, bột, 

dầu gội)

081/22/CBMP-ĐN 4/3/2022

80

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

SẮC DƯỢC Gội gàu nấm dầu gội 082/22/CBMP-ĐN 4/3/2022

81

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

SẮC DƯỢC GLUTATHION MASK Mặt nạ 083/22/CBMP-ĐN 4/3/2022

82

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

THẢO MỘC 

LINH
KING NIGHT Kem 084/22/CBMP-ĐN 4/3/2022

83

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

DR CELL
MUỐI TẮM SẢ 

CHANH

Sản phẩm 

làm sạch 

(sữa, bột, 

dầu gội)

085/22/CBMP-ĐN 4/3/2022

84

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

DR CELL NẠ NGŨ SAFFRON Mặt nạ 086/22/CBMP-ĐN 4/3/2022

85

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

White 

doctors

Whitening Herbal 

Serum – Dưỡng Trắng 

Da

Serum 087/22/CBMP-ĐN 11-Mar-22

86

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

White 

doctors

Melasma Herbal Serum 

– Serum Nám
Serum 088/22/CBMP-ĐN 11-Mar-22



87

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

White 

doctors

Acne Herbal Serum – 

Serum Mụn
Serum 089/22/CBMP-ĐN 11-Mar-22

88

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Dược Phẩm Sắc 

Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai

Evarich Vip acnes kem mụn Kem 090/22/CBMP-ĐN 15-Mar-22

89

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Dược Phẩm Sắc 

Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai

Evarich
Vip melasma & night - 

kem nám ban đêm
Kem 091/22/CBMP-ĐN 15-Mar-22

90

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Dược Phẩm Sắc 

Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai

Evarich

Vip wrinkle - kem 

duong trang da ban 

dem

Kem 092/22/CBMP-ĐN 15-Mar-22

91

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Dược Phẩm Sắc 

Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai

Evarich
Daily UV 45 SPF kem 

chong nang ngua nam
Kem 093/22/CBMP-ĐN 15-Mar-22

92

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Dược Phẩm Sắc 

Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai

Evarich
cleanser sữa rửa mặt 

ngừa mụn và nám
Kem 094/22/CBMP-ĐN 15-Mar-22

93

Công ty TNHH 

Thương mại dịch vụ 

sản xuất Mỹ phẩm 

M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH 

Thương mại dịch 

vụ sản xuất Mỹ 

phẩm M.A.I Việt 

Nam

Số 1, Đường 19A, KCN Biên Hòa 

2, phường An Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dr Mai Herbal Acne Serum Kem 095/22/CBMP-ĐN 15-Mar-22

94

Công ty TNHH 

Thương mại dịch vụ 

sản xuất Mỹ phẩm 

M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH 

Thương mại dịch 

vụ sản xuất Mỹ 

phẩm M.A.I Việt 

Nam

Số 1, Đường 19A, KCN Biên Hòa 

2, phường An Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dr Mai Saffron Acne Serum Kem 096/22/CBMP-ĐN 15-Mar-22



95

Công ty TNHH Silk 

Việt Nam

Công Ty TNHH 

Hàng Tiêu dùng 

JOY-

 Số 101A, Nguyễn Minh Đường, 

Phường 4, TP.Tân An, Tỉnh Long 

An

Coco Joy

COCO JOY PURE 

RAIN 

ANTIBACTERIAL & 

MOISTURIZING 

BODY WASH / COCO 

JOY SỮA TẮM PURE 

RAIN  KHÁNG 

KHUẨN VÀ DƯỠNG 

ẨM

Lỏng 97/22/CBMP-ĐN 15-Mar-22

96

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Dược Phẩm Sắc 

Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai

Evarich
Evarich aging cream 

kem trẻ hóa
Kem 098/22/CBMP-ĐN 21-Mar-22

97

Công ty TNHH 

EBC Group

Công Ty Tnhh 

Thương Mại Và 

Dịch Vụ C Star

228 Lệ Ninh kéo dài, Phường 

Quán Bàu, Thành Phố Vinh, Tỉnh 

Nghệ An, Việt Nam

Cstar Pink Queen Luxury S3 Kem 099/22/CBMP-ĐN 23-Mar-22

98

Công ty TNHH Kao 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Lô A12, KCN Long Bình 

(Amata), Biên Hòa, Đồng Nai
Bioré

Bioré Guard Smart- Fit 

Mild Gel Hand Wash 

Antibacterial

Gel rửa tay 100/22/ CBMP-ĐN 28-Mar-22

99

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Dược Phẩm Sắc 

Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai

Evarich
Evarich shower tắm 

trắng toàn thân
Kem 101/22/CBMP-ĐN 28-Mar-22

100

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

SENGAN 

SENKA

SENKA PERFECT 

WHIP FRESH A

Xà phòng 

tắm, xà 

phòng khử 

mùi,…

102/22/CBMP-ĐN 30-Mar-22

101

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

SENGAN 

SENKA

SENKA PERFECT 

WHIP BERRY 

BRIGHT A

Xà phòng 

tắm, xà 

phòng khử 

mùi,…

103/22/CBMP-ĐN 30-Mar-22
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Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

SENGAN 

SENKA

SENKA PERFECT 

WHIP WHITE A

Xà phòng 

tắm, xà 

phòng khử 

mùi,…

104/22/CBMP-ĐN 30-Mar-22

103

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

SENGAN 

SENKA

SENKA PERFECT 

WHIP ACNE CARE A

Xà phòng 

tắm, xà 

phòng khử 

mùi,…

105/22/CBMP-ĐN 30-Mar-22

104

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

CCOO

PURPLE ROSE 

PERFUME SULFATE-

FREE BODY WASH

Sữa tắm 106/22/CBMP - ĐN 30-Mar-22

105

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

CCOO

GOLD ROSE 

PERFUME SULFATE-

FREE BODY WASH

Sữa tắm 107/22/CBMP - ĐN 30-Mar-22

106

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

CCOO

PINK ROSE 

PERFUME SULFATE-

FREE BODY WASH

Sữa tắm 108/22/CBMP - ĐN 30-Mar-22

107

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL

03  COCO CARE 

BODY WASH WITH 

SILK PROTEIN, 

FRENCH  PERFUME

Sữa tắm 109/22/CBMP - ĐN 30-Mar-22

108

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL

02 COCO CARE 

BODY WASH WITH 

SILK PROTEIN, 

FRENCH  PERFUME

Sữa tắm 110/22/CBMP - ĐN 30-Mar-22
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CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL

01  COCO CARE 

BODY WASH WITH 

SILK PROTEIN, 

FRENCH  PERFUME

Sữa tắm 111/22/CBMP - ĐN 30-Mar-22

110

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Thương Mại Dịch 

Vụ VB Group

76 Nguyễn Trãi, phường 03, quận 

5, Tp. HCM
Hanayuki Lips Pink Hanayuki Son 112/22/CBMP-ĐN 1-Apr-22

111

Công ty TNHH 

EBC Group

Công Ty Tnhh 

Thương Mại Và 

Dịch Vụ C Star

229 Lệ Ninh kéo dài, Phường 

Quán Bàu, Thành Phố Vinh, Tỉnh 

Nghệ An, Việt Nam

Cstar Pink Qeen Luxury C3 Kem 113/22/CBMP-ĐN 1-Apr-22

112

Công ty TNHH Silk 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Silk Việt Nam

Nhà xưởng 31A, Lô 101-2-5, 

đường 3B, KCN Long Bình ( 

Amata), P. Long Bình, TP. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Fruitale

FRUITALE 

ANTIBACTERIAL 

SHOWER CREAM

Lỏng 114/22/CBMP-ĐN 6-Apr-22

113

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

Dr Cell Body cốt VIP kem 115/22/CBMP-ĐN 13/4/2022

114

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

QQ WHITE 

246
Serum Ha plus kem 116/22/CBMP-ĐN 13/4/2022

115

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

QQ WHITE 

246
White Velvet cream kem 117/22/CBMP-ĐN 13/4/2022

116

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

QQ WHITE 

246
Nạ tồ yến tươi saffron Mặt nạ 118/22/CBMP-ĐN 13/4/2022
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Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

QQ WHITE 

246

MELASMA NIGHT 

CREAM
kem 119/22/CBMP-ĐN 13/4/2022

118

Công ty TNHH Kao 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Lô A12, KCN Long Bình 

(Amata), Biên Hòa, Đồng Nai
Bioré

Bioré Skin Purifying 

Facial Foam Oil Clear

Sữa rửa 

mặt 
120/22/CBMP-ĐN 18-Apr-22

119

Chi nhánh Công ty 

cổ phần sinh phẩm 

Nature ACH

Chi nhánh Công 

ty cổ phần sinh 

phẩm Nature 

ACH

Số 01, Đường 4A, Khu công 

nghiệp Biên Hòa 2, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dung dịch vệ sinh NP 

lady`s

Sản phẩm 

khủ mùi và 

chống mùi

121/22/CBMP-ĐN 22-Apr-22

120

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Dược Phẩm Sắc 

Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai

Evarich
Vip whitening kem 

dưỡng da trắng hồng
Kem 122/22/CBMP-ĐN 25-Apr-22

121

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

sime
Simé - Dung dịch vê 

sinh phụ nữ thảo dược
Gel 123/22/CBMP-ĐN 27-Apr-22

122

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Thương Mại Dịch 

Vụ VB Group

76 Nguyễn Trãi, phường 03, quận 

5, Tp. HCM
Hanayuki Soft & Silk Tissue Khăn lau 124/22/CBMP-ĐN 5-May-22

123

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BEAUTYLIF

E

HELLA BEAUTY 

MORINGA ISLAND 

BODY YOGURT

Dưỡng thể 125/22/CBMP - ĐN 16-May-22

124

Công ty TNHH Kao 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Lô A12, KCN Long Bình 

(Amata), Biên Hòa, Đồng Nai
Bioré

Men's Bioré Facial 

Foam Bright Energy 

Sữa rửa 

mặt 
126/22/CBMP-ĐN 16-May-22

125

Ampharco U.S.A Ampharco U.S.A

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, 

thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai.

AMFAGOL

D CARE
SKIN LOVER

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ….) 

127/22/CBMP-ĐN 17-May-22
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Ampharco U.S.A Ampharco U.S.A

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, 

thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai.

KIMGOLD KIMGOLD

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ….) 

128/22/CBMP-ĐN 17-May-22

127

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

SENKA(UV)
SENKA PERFECT UV 

MILK A

Sản phẩm 

chống 

nắng 

129/22/CBMP-ĐN 18-May-22

128

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

SENKA(UV)
SENKA PERFECT UV 

GENTLE MILK

Sản phẩm 

chống 

nắng 

130/22/CBMP-ĐN 18-May-22

129

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

SENKA(UV)
SENKA PERFECT UV 

ESSENCE A

Sản phẩm 

chống 

nắng 

131/22/CBMP-ĐN 18-May-22

130

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

SENKA(UV)
SENKA PERFECT UV 

GEL A

Sản phẩm 

chống 

nắng 

132/22/CBMP-ĐN 18-May-22

131

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA

Công ty TNHH 

Mỹ phẩm LG 

VINA

KCN Nhơn Trạch 2, thị trấn Hiệp 

Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

Elastine
Elastine Shampoo De 

Perfume Kiss The Rose

Sản phẩm 

làm sạch 

(sữa, bột, 

dầu gội)

133/22/CBMP-ĐN 18-May-22



132

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA

Công ty TNHH 

Mỹ phẩm LG 

VINA

KCN Nhơn Trạch 2, thị trấn Hiệp 

Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

Elastine
Elastine Shampoo De 

Perfume Pure Breeze

Sản phẩm 

làm sạch 

(sữa, bột, 

dầu gội)

134/22/CBMP-ĐN 18-May-22

133

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA

Công ty TNHH 

Mỹ phẩm LG 

VINA

KCN Nhơn Trạch 2, thị trấn Hiệp 

Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

Elastine
Elastine Shampoo De 

Perfume Love Me

Sản phẩm 

làm sạch 

(sữa, bột, 

dầu gội)

135/22/CBMP-ĐN 18-May-22

134

Công ty TNHH Silk 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Silk Việt Nam

Nhà xưởng 31A, Lô 101-2-5, 

đường 3B, KCN Long Bình ( 

Amata), P. Long Bình, TP. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Antabax

ANTABAX NƯỚC 

RỬA TAY BẢO VỆ 

DA KHÁNG KHUẨN

Lỏng 136/22/CBMP - ĐN 23-May-22

135

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỸ 

PHẨM 

SHISEIDO VIỆT 

NAM

Lầu 27, Vietcombank Tower, số 

5, Công trường Mê Linh, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

SENKA

SENKA PERFECT 

WHIP VITC 

PORELESS GLOW

Sản phẩm 

chống 

nắng 

137/22/CBMP-ĐN 27/5/2022

136

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỸ 

PHẨM 

SHISEIDO VIỆT 

NAM

Lầu 27, Vietcombank Tower, số 

5, Công trường Mê Linh, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

SENKA

SENKA DEEP MOIST 

INVISIBLE UV 

SERUM

Xà phòng 

tắm, xà 

phòng khử 

mùi,…

138/22/CBMP-ĐN 27/5/2022

137

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

MOMIKI 

YUKA

 PINK SILK SOFT 

FEMALE  HYGIENE 

WASH

Dung dịch 

vệ sinh
139/22/CBMP - ĐN 6-Jun-22

138

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

MOMIKI 

YUKA

BLUE SILK SOFT 

FEMALE  HYGIENE 

WASH

Dung dịch 

vệ sinh
140/22/CBMP - ĐN 6-Jun-22
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CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL
03  LUXURY GOLD 

WHITE BODY WASH
Sữa tắm 141/22/CBMP - ĐN 6-Jun-22

140

Công ty TNHH 

EBC Group

Công Ty Tnhh 

Thương Mại Và 

Dịch Vụ C Star

230 Lệ Ninh kéo dài, Phường 

Quán Bàu, Thành Phố Vinh, Tỉnh 

Nghệ An, Việt Nam

Cstar Pink Queen S1 Kem 142/22/CBMP-ĐN 16-Jun-22

141

Công ty TNHH 

EBC Group

Công Ty Tnhh 

Thương Mại Và 

Dịch Vụ C Star

231 Lệ Ninh kéo dài, Phường 

Quán Bàu, Thành Phố Vinh, Tỉnh 

Nghệ An, Việt Nam

Cstar Pink Queen S2 Kem 143/22/CBMP-ĐN 17-Jun-22

142

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Rexson Clean & Clear Kem 144/22/CBMP-ĐN 16-Jun-22

143

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Rexson Wash & Shampoo Gel 145/22/CBMP-ĐN 16-Jun-22

144

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Beauty bank
Acne & Melasma 

Cleanser
Kem 146/22/CBMP-ĐN 16-Jun-22

145

Công ty TNHH 

Avico Việt Nam

Công ty TNHH 

Avico Việt Nam

Đường số 2, KCN Nhơn Trạch, xã 

Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Cleanis Nước rửa tay Lỏng 147/22/CBMP-ĐN 17-Jun-22

146

Công ty TNHH Silk 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Mỹ Phẩm Aria 

Việt Nam

Tầng trệt, Lô ST2, Cao ốc An 

Khang, Số 30, đường 19, KP. 05, 

Phường An Phú, TP. Thủ Đức, 

TP.HCM.

Xxis
XXIS SHOWER 

CREAM 
Lỏng 148/22/CBMP - ĐN 21-Jun-22

147

Công ty TNHH Silk 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Mỹ Phẩm Aria 

Việt Nam

Tầng trệt, Lô ST2, Cao ốc An 

Khang, Số 30, đường 19, KP. 05, 

Phường An Phú, TP. Thủ Đức, 

TP.HCM.

L'evinia

L'EVINIA FINE 

FRAGRANCE ANTI-

PERSPIRANT ROLL-

ON  

Lỏng 149/22/CBMP-ĐN 21-Jun-22

148

Công ty TNHH Silk 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Mỹ Phẩm Aria 

Việt Nam

Tầng trệt, Lô ST2, Cao ốc An 

Khang, Số 30, đường 19, KP. 05, 

Phường An Phú, TP. Thủ Đức, 

TP.HCM.

L'evinia

L'EVINIA FINE 

FRAGRANCE ANTI-

PERSPIRANT HAND 

SOAP 

Lỏng 150/22/CBMP-ĐN 21-Jun-22
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Công ty TNHH Silk 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Mỹ Phẩm Aria 

Việt Nam

Tầng trệt, Lô ST2, Cao ốc An 

Khang, Số 30, đường 19, KP. 05, 

Phường An Phú, TP. Thủ Đức, 

TP.HCM.

Xxis
XXIS EAU DE 

TOILETTE OMEGA
Lỏng 151/22/CBMP-ĐN 21-Jun-22

150

Công ty TNHH Silk 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Mỹ Phẩm Aria 

Việt Nam

Tầng trệt, Lô ST2, Cao ốc An 

Khang, Số 30, đường 19, KP. 05, 

Phường An Phú, TP. Thủ Đức, 

TP.HCM.

Xxis
XXIS EAU DE 

TOILETTE BETA
Lỏng 152/22/CBMP-ĐN 21-Jun-22

151

Công ty TNHH Silk 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Mỹ Phẩm Aria 

Việt Nam

Tầng trệt, Lô ST2, Cao ốc An 

Khang, Số 30, đường 19, KP. 05, 

Phường An Phú, TP. Thủ Đức, 

TP.HCM.

Xxis
XXIS EAU DE 

TOILETTE ALPHA
Lỏng 153/22/CBMP-ĐN 21-Jun-22

152

Công ty TNHH Silk 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Mỹ Phẩm Aria 

Việt Nam

Tầng trệt, Lô ST2, Cao ốc An 

Khang, Số 30, đường 19, KP. 05, 

Phường An Phú, TP. Thủ Đức, 

TP.HCM.

Xxis
XXIS EAU DE 

TOILETTE GAMMA
Lỏng 154/22/CBMP-ĐN 21-Jun-22

153

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

MOMIKI 

YUKA

 PINK SILK SOFT 

FEMALE  HYGIENE 

WASH

Dung dịch 

vệ sinh
155/22/CBMP - ĐN 28-Jun-22

154

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

MOMIKI 

YUKA

BLUE SILK SOFT 

FEMALE  HYGIENE 

WASH

Dung dịch 

vệ sinh
156/22/CBMP - ĐN 28-Jun-22

155

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

TKH TKH THAN TRE Kem 157/22/CBMP-ĐN 11/7/2022

156

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

TKH
TKH BODY THACH 

NGHE
Kem 158/22/CBMP-ĐN 11/7/2022
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Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

QQ WHITE 

246

QQ WHITE 246 -

BODY PERFECT X3
Kem 159/22/CBMP-ĐN 11/7/2022

158

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

UNO-

PERSONAL 

CARE

UNO SKIN BARRIER 

LOTION

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

160/22/CBMP-ĐN 11-Jul-22

159

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

SENGAN 

SENKA

SENKA A.L.L. 

CLEAR WATER 

MICELLAR + TONER 

FORMULA ACNE 

CARE

Xà phòng 

tắm, xà 

phòng khử 

mùi,…

161/22/CBMP-ĐN 11-Jul-22

160

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

SENGAN 

SENKA

SENKA PERFECT 

WHIP HALAL 

BEAUTY GENTLE 

ROSE

Xà phòng 

tắm, xà 

phòng khử 

mùi,…

162/22/CBMP-ĐN 11-Jul-22

161

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

SENGAN 

SENKA

SENKA PERFECT 

WHIP HALAL 

BEAUTY SOOTHING 

WAKAME

Xà phòng 

tắm, xà 

phòng khử 

mùi,…

163/22/CBMP-ĐN 11-Jul-22
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Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

UNO-

PERSONAL 

CARE

UNO SKIN SERUM 

MOISTURE a

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

164/22/CBMP-ĐN 11-Jul-22

163

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

UNO-

PERSONAL 

CARE

UNO SKIN SERUM 

WATER a

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

165/22/CBMP-ĐN 11-Jul-22

164

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

UNO-

PERSONAL 

CARE

UNO SKIN BARRIER 

EMULSION

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

166/22/CBMP-ĐN 11-Jul-22

165

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

UNO-

PERSONAL 

CARE

UNO VITAL CREAM 

PERFECTION a

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

167/22/CBMP-ĐN 11-Jul-22
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Công ty TNHH Silk 

Việt Nam

Chi nhánh công 

ty TNHH Thương 

mại dịch vụ Trần 

Toàn Phát

 Lô F-6C CN, Đường Nai, KCN 

Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, 

Thị Xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Adiva

Adiva Perfumed 

Shower Gel  Sữa Tắm 

Hương nước hoa 

Kháng Khuẩn Adiva - 

Sugar Daddy

Lỏng 168/22/CBMP-ĐN 12-Jul-22

167

Công ty TNHH Silk 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Silk Việt Nam

Nhà xưởng 31A, Lô 101-2-5, 

đường 3B, KCN Long Bình ( 

Amata), P. Long Bình, TP. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Fruitale
Fruitale Fair White UV 

Shower Cream
Lỏng 169/22/CBMP-ĐN 12-Jul-22

168

Công ty TNHH 

Nihon Kolmar & 

Công ty TNHH 

Kolmar Việt Nam

Công ty cổ phần 

Intellife

Tầng 6, số 49 Thái Hà, phường 

Trung Liệt, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội

TOKYOLIF

E

Kem chống nắng hoa 

anh đào 

Nhật Bản

Kem 

chống 

nắng

170/22/CBMP-ĐN 14-Jul-22

169

Công ty TNHH 

Nihon Kolmar & 

Công ty TNHH 

Kolmar Việt Nam

Công ty cổ phần 

Intellife

Tầng 6, số 49 Thái Hà, phường 

Trung Liệt, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội

TOKYOLIF

E

Sữa rửa mặt hoa anh 

đào 

Nhật Bản

Sữa rửa 

mặt
171/22/CBMP-ĐN 14-Jul-22

170

Công ty TNHH 

Nihon Kolmar & 

Công ty TNHH 

Kolmar Việt Nam

Công ty cổ phần 

Intellife

Tầng 6, số 49 Thái Hà, phường 

Trung Liệt, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội

TOKYOLIF

E

Nước cân bằng hoa anh 

đào 

Nhật Bản

Sữa 172/22/CBMP-ĐN 14-Jul-22

171

Công ty TNHH 

Nihon Kolmar & 

Công ty TNHH 

Kolmar Việt Nam

Công ty cổ phần 

Intellife

Tầng 6, số 49 Thái Hà, phường 

Trung Liệt, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội

TOKYOLIF

E

Serum dưỡng ẩm hoa 

anh đào 

Nhật Bản

Serum 173/22/CBMP-ĐN 14-Jul-22

172

Công ty TNHH 

Nihon Kolmar & 

Công ty TNHH 

Kolmar Việt Nam

Công ty cổ phần 

Intellife

Tầng 6, số 49 Thái Hà, phường 

Trung Liệt, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội

TOKYOLIF

E

Kem dưỡng ẩm hoa anh 

đào 

Nhật Bản

Kem 

dưỡng da
174/22/CBMP-ĐN 14-Jul-22

173

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

DR CELL DETOX HỒNG SÂM
Kem 

dưỡng da
175/22/CBMP-ĐN 20/7/2022
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Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

DR CELL KEM B5
Kem 

dưỡng da
176/22/CBMP-ĐN 20/7/2022

175

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

DR CELL DR CELL  THAN TRE
Kem 

dưỡng da
177/22/CBMP-ĐN 20/7/2022

176

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

NICOS 

BEAUTY
Body cốt trắng men bia

Kem 

dưỡng da
178/22/CBMP-ĐN 20/7/2022

177

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BEAUTYLIF

E

HELLA BEAUTY 

BERRY POP BODY 

MIST

Nước hoa 179/22/CBMP - ĐN 21-Jul-22

178

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

White 

doctors
Body Lotion Makeup Kem 180/22/CBMP-ĐN 25-Jul-22

179

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

White 

doctors
Cleanser Gel 181/22/CBMP-ĐN 25-Jul-22

180

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

White 

doctors
Acne Pro Kem 182/22/CBMP-ĐN 25-Jul-22

181

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

White 

doctors
Fresh Skin Kem 183/22/CBMP-ĐN 25-Jul-22

182

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

White 

doctors
Sun Block Makeup Kem 184/22/CBMP-ĐN 25-Jul-22
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CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL

THE NATURAL 

COFFEE BODY 

SCRUB

Tắm tẩy da 

chết
185/22/CBMP - ĐN 25-Jul-22

184

Chi nhánh Công ty 

cổ phần sinh phẩm 

Nature ACH

Công ty TNHH 

Dược Phẩm Chân 

Tâm

U1A Bạch Mã, Phường 15, Quận 

10, Tp. Hồ Chí Minh
Skinmar Skinmar Sẹo Kem 186/22/CBMP-ĐN 26/7/2022

185

Chi nhánh Công ty 

cổ phần sinh phẩm 

Nature ACH

Công ty TNHH 

Dược Phẩm Chân 

Tâm

U1A Bạch Mã, Phường 15, Quận 

10, Tp. Hồ Chí Minh
Skinmar Skinmar Nứt gót Kem 187/22/CBMP-ĐN 26/7/2022

186

Chi nhánh Công ty 

cổ phần sinh phẩm 

Nature ACH

Công ty TNHH 

Dược Phẩm Chân 

Tâm

U1A Bạch Mã, Phường 15, Quận 

10, Tp. Hồ Chí Minh
Skinmar Skinmar BONG Kem 188/22/CBMP-ĐN 26/7/2022

187

Chi nhánh Công ty 

cổ phần sinh phẩm 

Nature ACH

Công ty TNHH 

Dược Phẩm Chân 

Tâm

U1A Bạch Mã, Phường 15, Quận 

10, Tp. Hồ Chí Minh
Skinmar Skinmar Ngứa Kem 189/22/CBMP-ĐN 26/7/2022

188

Chi nhánh Công ty 

cổ phần sinh phẩm 

Nature ACH

Công ty TNHH 

Dược Phẩm Chân 

Tâm

U1A Bạch Mã, Phường 15, Quận 

10, Tp. Hồ Chí Minh
Skinmar Skinmar Lở Miệng Kem 190/22/CBMP-ĐN 26/7/2022

189

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Queen & 

white
Body Cream Kem 191/22/CBMP-ĐN 8-Aug-22

190

Công ty TNHH TM 

DV SX Mỹ phẩm 

M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH 

TM DV SX Mỹ 

phẩm M.A.I Việt 

Nam

Đường số 19A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, Tp. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dr MAI Spirulina Ampole Kem 192/22/CBMP-ĐN 18-Aug-22

191

Công ty TNHH TM 

DV SX Mỹ phẩm 

M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH 

TM DV SX Mỹ 

phẩm M.A.I Việt 

Nam

Đường số 19A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, Tp. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dr MAI Melasma Whitr Skin Kem 193/22/CBMP-ĐN 18-Aug-22

192

Công ty TNHH TM 

DV SX Mỹ phẩm 

M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH 

TM DV SX Mỹ 

phẩm M.A.I Việt 

Nam

Đường số 19A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, Tp. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dr MAI Detox Mask Mặt nạ 194/22/CBMP-ĐN 18-Aug-22
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Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

UNO-

PERSONAL 

CARE

UNO ACNE CARE 

PERFECTION GEL

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

195/22/CBMP-ĐN 26-Aug-22

194

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

DSL

Dầu Gội Dược Liệu 

Thiên Nhiên Thế Hệ 

Mới - Bông Bưởi Vàng

Gel 196/22/CBMP-ĐN 30/08/22

195

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỸ 

PHẨM 

SHISEIDO VIỆT 

NAM

Lầu 27, Vietcombank Tower, số 

5, Công trường Mê Linh, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

SENKA
SENKA PERFECT 

WHIP ACNE CARE A

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

197/22/CBMP-ĐN 6/9/2022

196

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỸ 

PHẨM 

SHISEIDO VIỆT 

NAM

Lầu 27, Vietcombank Tower, số 

5, Công trường Mê Linh, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

SENKA
SENKA PERFECT UV 

GEL A

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

198/22/CBMP-ĐN 6/9/2022
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Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỸ 

PHẨM 

SHISEIDO VIỆT 

NAM

Lầu 27, Vietcombank Tower, số 

5, Công trường Mê Linh, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

SENKA
SENKA PERFECT UV 

ESSENCE A

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

199/22/CBMP-ĐN 6/9/2022

198

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỸ 

PHẨM 

SHISEIDO VIỆT 

NAM

Lầu 27, Vietcombank Tower, số 

5, Công trường Mê Linh, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

SENKA
SENKA PERFECT UV 

MILK A

Xà phòng 

tắm, xà 

phòng khử 

mùi,…

200/22/CBMP-ĐN 6/9/2022

199

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỸ 

PHẨM 

SHISEIDO VIỆT 

NAM

Lầu 27, Vietcombank Tower, số 

5, Công trường Mê Linh, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

SENKA

SENKA PERFECT 

WHIP BERRY 

BRIGHT A

Xà phòng 

tắm, xà 

phòng khử 

mùi,…

201/22/CBMP-ĐN 6/9/2022

200

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

SUNDAYS
HAIR AND BODY 

WASH
Tắm gội 202/22/CBMP - ĐN 8-Sep-22

201

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

SUNDAYS
INTIMATE WASH 

FOR MEN

Dung dịch 

vệ sinh
203/22/CBMP - ĐN 8-Sep-22

202

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

SMARTME

N

SUNDAYS HAIR 

AND BODY WASH
Tắm gội 204/22/CBMP - ĐN 8-Sep-22



203

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

SMARTME

N

SUNDAYS 

INTIMATE WASH 

FOR MEN

Dung dịch 

vệ sinh
205/22/CBMP - ĐN 8-Sep-22

204

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BEAUTYLIF

E

HELLA BEAUTY 

PERFUME BODY 

WASH

Sữa tắm 206/22/CBMP - ĐN 8-Sep-22

205

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BEAUTYLIF

E

HELLA BEAUTY 

FRUIT CRUSH BODY 

MIST

Nước hoa 207/22/CBMP - ĐN 8-Sep-22

206

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BEAUTYLIF

E

HELLA BEAUTY 

TROPICAL BAY 

BODY MIST

Nước hoa 208/22/CBMP - ĐN 8-Sep-22

207

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Beauty bank Wrinkle Remedee Kem 209/22/CBMP-ĐN 7-Sep-22

208

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

DSL

Sữa Tắm Dược Liệu 

Thế Hệ Mới - Bông 

Mai Vàng 

Gel 210/22/CBMP-ĐN 7-Sep-22

209

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Beauty bank Uv Melasma Remedee Kem 211/22/CBMP-ĐN 7-Sep-22

210

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Beauty bank Melasma Remedee Kem 212/22/CBMP-ĐN 7-Sep-22

211

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Beauty bank Acne Remedee Kem 213/22CBMP-ĐN 7-Sep-22



212

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

MA CHERIE-

PERSONAL 

CARE

MA CHÉRIE AQUA 

DEW ENERGY EX

Sản phẩm 

chăm sóc 

tóc - Các 

sản phẩm 

định dạng 

tóc

214/22/CBMP-ĐN 21-Sep-22

213

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

MA CHERIE-

PERSONAL 

CARE

MA CHÉRIE HAIR 

OIL EX

Sản phẩm 

chăm sóc 

tóc - Sản 

phẩm cung 

cấp chất 

dinh 

dưỡng cho 

tóc  (sữa, 

kem, dầu)

215/22/CBMP-ĐN 21-Sep-22

214

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

MA CHERIE-

PERSONAL 

CARE

	MA CHÉRIE HAIR 

GELEE EX SOFT 

WAVE

Sản phẩm 

chăm sóc 

tóc - Các 

sản phẩm 

định dạng 

tóc

216/22/CBMP-ĐN 21-Sep-22

215

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

MA CHERIE-

PERSONAL 

CARE

MA CHÉRIE CURL 

SET LOTION EX

Sản phẩm 

chăm sóc 

tóc - Các 

sản phẩm 

định dạng 

tóc

217/22/CBMP-ĐN 21-Sep-22

216

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

MA CHERIE-

PERSONAL 

CARE

MA CHÉRIE 

PERFECT SHOWER 

MOIST EX

Sản phẩm 

chăm sóc 

tóc - Các 

sản phẩm 

định dạng 

tóc

218/22/CBMP-ĐN 21-Sep-22



217

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

MA CHERIE-

PERSONAL 

CARE

	MA CHÉRIE 

PERFECT SHOWER 

WAVE EX

Sản phẩm 

chăm sóc 

tóc - Các 

sản phẩm 

định dạng 

tóc

219/22/CBMP-ĐN 21-Sep-22

218

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

MA CHERIE-

PERSONAL 

CARE

MA CHÉRIE END 

CURE MILK

Sản phẩm 

chăm sóc 

tóc - Sản 

phẩm cung 

cấp chất 

dinh 

dưỡng cho 

tóc  (sữa, 

kem, dầu)

220/22/CBMP-ĐN 21-Sep-22

219

Công ty TNHH SX 

& TMTH Việt My – 

chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH 

SX & TMTH 

Việt My 

101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, 

Q. Tân Phú Tp. Hồ Chí Minh
Beautylife

BB03 Whiterning 

Makup Cream With 

Vitamins, Herbs and 

Rozal Jelly

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

221/22/CBMP - ĐN 21-Sep-22

220

Công ty TNHH SX 

& TMTH Việt My – 

chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH 

SX & TMTH 

Việt My 

101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, 

Q. Tân Phú Tp. Hồ Chí Minh
Spapro

Kem trang điểm làm 

trăng da, Vitamin thảo 

mộc BB03

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

222/22/CBMP - ĐN 21-Sep-22



221

Công ty TNHH SX 

& TMTH Việt My – 

chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH 

SX & TMTH 

Việt My 

101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, 

Q. Tân Phú Tp. Hồ Chí Minh
Spapro

Kem trang điểm làm 

trăng da, Vitamin thảo 

mộc BB02

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

223/22/CBMP - ĐN 21-Sep-22

222

Công ty TNHH SX 

& TMTH Việt My – 

chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH 

SX & TMTH 

Việt My 

101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, 

Q. Tân Phú Tp. Hồ Chí Minh
Spapro

Kem trang điểm làm 

trăng da, Vitamin thảo 

mộc BB01

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

224/22/CBMP - ĐN 21-Sep-22

223

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL

SỮA TẮM SÁNG ĐẸP 

TINH CHẤT HOA 

HỒNG

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

252/22/CBMP-ĐN 44825

224

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL

SỮA TẮM SÁNG ĐẸP 

TINH CHẤT SỮA DÊ 

NGỌC TRAI

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

251/22/CBMP-ĐN 44825



225

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL
SỮA TẮM VITAMIN 

E VÀ HOA HỒNG

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

250/22/CBMP-ĐN 44825

226

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL

SỮA TẮM THẢO 

DƯỢC TINH CHẤT 

HOA HỒNG, NƯỚC 

HOA 2 PLUS

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

249/22/CBMP-ĐN 44825

227

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL

SỮA TẮM THẢO 

DƯỢC TINH CHẤT 

NGỌC TRAI, NƯỚC 

HOA 2 PLUS

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

248/22/CBMP-ĐN 44825

228

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL

SỮA TẮM THẢO 

DƯỢC VITAMIN E, 

NƯỚC HOA 2 PLUS

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

247/22/CBMP-ĐN 44825
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CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL
SỮA TẮM TINH DẦU 

HỒNG

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

246/22/CBMP-ĐN 44825

230

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL
SỮA TẮM TINH DẦU 

VÀNG

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

245/22/CBMP-ĐN 44825

231

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL
DẦU GỘI DƯỢC 

LIỆU (SẠCH GÀU)
Dầu gội 244/22/CBMP-ĐN 44825

232

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL

DẦU GỘI DƯỢC 

LIỆU (GIẢM GÃY 

RỤNG)

Dầu gội 243/22/CBMP-ĐN 44825

233

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL
RỬA TAY HƯƠNG 

TÁO XANH
Dầu gội 242/22/CBMP-ĐN 44825

234

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL

SỮA RỬA TAY TINH 

DẦU OẢI HƯƠNG 

THIÊN NHIÊN

Dầu gội 241/22/CBMP-ĐN 44825
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CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL
DUNG DỊCH VỆ 

SINH PHỤ NỮ

Dung dịch 

vệ sinh
240/22/CBMP-ĐN 44825

236

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL
NƯỚC HOA SẮC TÍM 

TÌNH YÊU
Nước hoa 239/22/CBMP-ĐN 44825

237

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL
NƯỚC HOA SẮC 

HỒNG QUYẾN RŨ
Nước hoa 238/22/CBMP-ĐN 44825

238

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL
NƯỚC HOA SẮC ĐỎ 

CÁ TÍNH
Nước hoa 237/22/CBMP-ĐN 44825

239

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

VALIA
SỮA TẮM SỮA DÊ 

VÀ HOA HỒNG

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

236/22/CBMP-ĐN 44825

240

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

VALIA
DẦU GỘI SẠCH GÀU 

NƯỚC HOA CLASSIC
Nước hoa 235/22/CBMP-ĐN 44825

241

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

VALIA
DẦU GỘI SẠCH GÀU 

TINH CHẤT BẠC HÀ
Nước hoa 234/22/CBMP-ĐN 44825



242

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

EILYSIE

FEMALE  HYGIENE 

WASH WITH 

NATURAL 

INGREDIENTS

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

233/22/CBMP-ĐN 44825

243

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

VAGA SỮA TẮM SỮA DÊ

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

232/22/CBMP-ĐN 44825

244

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

IRONMAN

HUMANITY HERO 

PERFUME BODY 

WASH

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

231/22/CBMP-ĐN 44825

245

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

IRONMAN

ENCOUNTER 

PERFUME BODY 

WASH

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

230/22/CBMP-ĐN 44825



246

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

IRONMAN

VEHEMENT 

MILIACIN 

SHAMPOO WITH 

HUMANITY HERO 

LIFESTYLE

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

229/22/CBMP-ĐN 44825

247

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

IRONMAN

VEHEMENT 

MILIACIN 

SHAMPOO WITH 

ENCOUNTER 

LIFESTYLE

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

228/22/CBMP-ĐN 44825

248

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

FIVE 

GOATS
SỮA TẮM SỮA DÊ

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

227/22/CBMP-ĐN 44825

249

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

FIVE 

SEAHORSE

S

SỮA TẮM HẢI MÃ

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

226/22/CBMP-ĐN 44825



250

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

VAGA
SỮA TẮM HƯƠNG 

PHẤN ĐAM MÊ

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

225/22/CBMP-ĐN 44825

251

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

SUN 93 SERUM SKIN CLASS

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

253/22/CBMP-ĐN 27/9/2022

252

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

NATURALL

Y 
3 DAYS SERUM

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

254/22/CBMP-ĐN 27/9/2022

253

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

SUNDAYS

FACIAL CLEANSER 

FOR OILY, ACNES 

AND SENSITIVE 

SKIN

Sữa rửa 

mặt
256/22/CBMP - ĐN 27-Sep-22

254

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

SMARTME

N

SUNDAYS FACIAL 

CLEANSER FOR 

OILY, ACNES AND 

SENSITIVE SKIN

Sữa rửa 

mặt
255/22/CBMP - ĐN 27-Sep-22



255

Công ty TNHH Kao 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Lô A12, KCN Long Bình 

(Amata), Biên Hòa, Đồng Nai
Bioré

Bioré UV Aqua Rich 

Watery Gel Botanical 

Peony SPF50+ Pa++++

Sữa chống 

nắng
257/22/CBMP-ĐN 4-Oct-22

256

Công ty TNHH Kao 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Lô A12, KCN Long Bình 

(Amata), Biên Hòa, Đồng Nai
Bioré

Bioré UV Anti-

Pollution Body Care 

Serum Intensive Aura 

Kissing Berry SPF50+ 

Pa+++

Sữa chống 

nắng
258/22/CBMP-ĐN 4-Oct-22

257

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

QQ WHITE 

246
SERUM HA PLUS

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

259/22/CBMP-ĐN 14/10/2022

258

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

CCOO
WHITE BODY 

SCRUB

Tắm tẩy da 

chết
260/22/CBMP - ĐN 10-Oct-22

259

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

SPAPRO

2 IN 1 TONE UP AND 

WHITENING BODY 

LOTION

Dưỡng thể 261/22/CBMP - ĐN 10-Oct-22

260

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

SPAPRO
COFFEE BODY 

SCRUB

Tắm tẩy da 

chết
262/22/CBMP - ĐN 10-Oct-22

261

Công ty TNHH Silk 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Silk Việt Nam

Nhà xưởng 31A, Lô 101-2-5, 

đường 3B, KCN Long Bình ( 

Amata), P. Long Bình, TP. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai.

May

May Shower Cream 

Diamond Dazzle 

Nutrimoist Complex

Lỏng 263/22/CBMP-ĐN 10-Oct-22



262

Công ty TNHH Silk 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Silk Việt Nam

Nhà xưởng 31A, Lô 101-2-5, 

đường 3B, KCN Long Bình ( 

Amata), P. Long Bình, TP. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai.

May
May Shower Cream 

Nutrimoist Complex
Lỏng 264/22/CBMP-ĐN 10-Oct-22

263

Công ty TNHH Silk 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Mỹ Phẩm Aria 

Việt Nam

Tầng trệt, Lô ST2, Cao ốc An 

Khang, Số 30, đường 19, KP. 05, 

Phường An Phú, TP. Thủ Đức, 

TP.HCM.

L'evinia

L'evinia Fine Fragrance 

Collection Whitens &  

Freshens Talc

Bột 265/22/CBMP-ĐN 10-Oct-22

264

Công ty TNHH Silk 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Mỹ Phẩm Aria 

Việt Nam

Tầng trệt, Lô ST2, Cao ốc An 

Khang, Số 30, đường 19, KP. 05, 

Phường An Phú, TP. Thủ Đức, 

TP.HCM.

L'evinia

L'evinia Fine Fragrance 

Shower Cream 

Collagen  Anti-Aging 

& Whitening Sữa tắm 

trắng mịn & trẻ hóa da

Lỏng 266/22/CBMP-ĐN 10-Oct-22

265

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

D 

doctorsskin 

think beauty 

& think 

doctor skin

Shampoo Lỏng 267/22/CBMP-ĐN 11-Oct-22

266

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

D 

doctorsskin 

think beauty 

& think 

doctor skin

Feminine Lỏng 268/22/CBMP-ĐN 11-Oct-22

267

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

D 

doctorsskin 

think beauty 

& think 

doctor skin

Cleanser Gel 269/22/CBMP-ĐN 11-Oct-22



268

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

D 

doctorsskin 

think beauty 

& think 

doctor skin

White & Night Cream Kem 270/22/CBMP-ĐN 11-Oct-22

269

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

D 

doctorsskin 

think beauty 

& think 

doctor skin

Melasma & Night 

Cream
Kem 271/22/CBMP-ĐN 11-Oct-22

270

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

D 

doctorsskin 

think beauty 

& think 

doctor skin

Melasma & Day Cream Kem 272/22/CBMP-ĐN 11-Oct-22

271

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

D 

doctorsskin 

think beauty 

& think 

doctor skin

Acnes Cream Kem 273/22/CBMP-ĐN 11-Oct-22

272

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

DSL Sun Block Makeup Kem 274/22/CBMP-ĐN 11-Oct-22

273

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BEAUTYLIF

E

HELLA BEAUTY 

EXFOLIATING 

BLACK SUGAR 

MILK TEA BODY 

POLISH

Tắm tẩy da 

chết
275/22/CBMP - ĐN 12-Oct-22

274

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BEAUTYLIF

E

HELLA BEAUTY 

BOOTY DROPS 

FIRMING BODY OIL

Dầu dưỡng 

thể
276/22/CBMP - ĐN 12-Oct-22



275

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BEAUTYLIF

E

HELLA BEAUTY 

PERKY SCULPTING 

BODY HYDRATOR

Dưỡng thể 277/22/CBMP - ĐN 12-Oct-22

276

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Eva de eva Eva Acnes Kem 278/22/CBMP-ĐN 12-Oct-22

277

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Eva de eva Eva Aging Kem 279/22/CBMP-ĐN 12-Oct-22

278

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Eva de eva Eva Melasma Kem 280/22/CBMP-ĐN 12-Oct-22

279

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Eva de eva Eva Wrinkle Kem 281/22/CBMP-ĐN 12-Oct-22

280

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Eva de eva Eva Whitening Kem 282/22/CBMP-ĐN 12-Oct-22

281

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

QQ WHITE 

246

NẠ TỔ YẾN TƯƠI 

SAFFRON

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

283/22/CBMP-ĐN 14/10/2022



282

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

MỘC AN SKIN COLLAGEN

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

284/22/CBMP-ĐN 14/10/2022

283

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

MỘC AN 
TREATMENT 

CREAM 

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

285/22/CBMP-ĐN 14/10/2022

284

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

QQ WHITE 

246
TONER BEST SKIN

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

286/22/CBMP-ĐN 14/10/2022

285

Công ty TNHH Kao 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Lô A12, KCN Long Bình 

(Amata), Biên Hòa, Đồng Nai
Bioré

Bioré Guard Foaming 

Hand Wash 

Antibacterial 

Eucalyptus Fragrance

Nước rửa 

tay dạng 

bọt

287/22/CBMP-ĐN 21-Oct-22

286

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Centibeauty
Centibeauty Kem 

Dưỡng Trắng Da
Kem 288/22/CBMP-ĐN 21-Oct-22

287

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Centibeauty

Body Cream Kem 

Dưỡng Trắng Da Toàn 

Thân

Kem 289/22/CBMP-ĐN 21-Oct-22
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Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Centibeauty Shampoo Kem 290/22/CBMP-ĐN 21-Oct-22

289

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Eva de eva Eva Shower Kem 291/22/CBMP-ĐN 21-Oct-22

290

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Eva de eva Eva Shower Kem 292/22/CBMP-ĐN 21-Oct-22

291

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Eva de eva Eva Serum Kem 293/22/CBMP-ĐN 21-Oct-22

292

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Eva de eva Eva Shower Kem 294/22/CBMP-ĐN 21-Oct-22

293

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

D 

doctorsskin 

think beauty 

& think 

doctor skin

Pink Nipple Cream Kem 295/22/CBMP-ĐN 21-Oct-22

294

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

D 

doctorsskin 

think beauty 

& think 

doctor skin

White Body Lotion Kem 296/22/CBMP-ĐN 21-Oct-22

295

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

UNO
UNO WHIP WASH 

BLACK

Sữa Rửa 

Mặt
297/22/CBMP-ĐN 28-Oct-22
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Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

UNO
UNO CREAM 

PERFECTION a

Kem 

dưỡng da
298/22/CBMP-ĐN 28-Oct-22

297

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

UNO
UNO UV 

PERFECTION GEL a

Kem 

dưỡng da
299/22/CBMP-ĐN 28-Oct-22

298

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

UNO
UNO HYBRID HARD 

a

Sáp vuốt 

tóc
300/22/CBMP-ĐN 28-Oct-22

299

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

UNO
UNO MATTE 

EFFECTOR a

Sáp vuốt 

tóc
301/22/CBMP-ĐN 28-Oct-22

300

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

UNO
UNO WET 

EFFECTOR a

Sáp vuốt 

tóc
302/22/CBMP-ĐN 28-Oct-22

301

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

UNO
UNO HOT CLEAR 

GEL

Sữa Rửa 

Mặt
303/22/CBMP-ĐN 28-Oct-22

302

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

SENKA
SENKA PERFECT 

WHIP ACNE CARE

Sữa Rửa 

Mặt
304/22/CBMP-ĐN 28-Oct-22

303

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

SENKA
SENKA PERFECT 

WHIP ACNE CARE A

Sữa Rửa 

Mặt
305/22/CBMP-ĐN 28-Oct-22

304

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

SENKA

SENKA PERFECT 

WHIP BERRY 

BRIGHT

Sữa Rửa 

Mặt
306/22/CBMP-ĐN 28-Oct-22
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Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

SENKA

SENKA PERFECT 

WHIP BERRY 

BRIGHT A

Sữa Rửa 

Mặt
307/22/CBMP-ĐN 28-Oct-22

306

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

SENKA

SENKA A.L.L. 

CLEAR WATER 

MICELLAR 

FORMULA FRESH A

Nước tẩy 

trang
308/22/CBMP-ĐN

28-Oct-22

307

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

SENKA

SENKA A.L.L. 

CLEAR WATER 

MICELLAR 

FORMULA BRIGHT

Nước tẩy 

trang
309/22/CBMP-ĐN

28-Oct-22

308

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

SENKA

SENKA A.L.L. 

CLEAR WATER 

MICELLAR + TONER 

FORMULA ACNE 

Nước tẩy 

trang
310/22/CBMP-ĐN

28-Oct-22

309

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

SENKA

SENKA A.L.L. 

CLEAR MILKY 

WATER

Nước tẩy 

trang
311/22/CBMP-ĐN

28-Oct-22

310

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

SENKA

SENKA PERFECT 

WHIP VITC 

PORELESS GLOW

Sữa Rửa 

Mặt
319/22/CBMP-ĐN 28-Oct-22

311

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

SENKA
SENKA PERFECT UV 

GENTLE MILK

Kem 

chống 

nắng

318/22/CBMP-ĐN 28-Oct-22

312

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

SENKA
SENKA PERFECT UV 

GEL A

Kem 

chống 

nắng

315/22/CBMP-ĐN 28-Oct-22

313

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

SENKA
SENKA PERFECT UV 

MILK A

Kem 

chống 

nắng

316/22/CBMP-ĐN 28-Oct-22



314

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

SENKA
SENKA PERFECT UV 

ESSENCE A

Kem 

chống 

nắng

317/22/CBMP-ĐN 28-Oct-22

315

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

SENKA

SENKA AQUA 

BRIGHT GLOW GEL 

CREAM

Kem 

dưỡng da
313/22/CBMP-ĐN 28-Oct-22

316

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

SENKA

SENKA AQUA 

BRIGHT GLOW UV 

MOIST WHIP

Kem 

dưỡng da
314/22/CBMP-ĐN

28-Oct-22

317

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

SENKA
SENKA AQUA 

BRIGHT LOTION

Sữa dưỡng 

da
312/22/CBMP-ĐN

28-Oct-22

318

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

SENKA

SENKA DEEP MOIST 

INVISIBLE UV 

SERUM

Kem 

chống 

nắng 320/22/CBMP-ĐN

28-Oct-22

319

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TNHH FT VIỆT 

NAM 

Phòng 25W101, Tầng 25, 

WeWork E.Town Central, 11 

Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

UNO
UNO WHIP WASH 

SCRUB

Sữa Rửa 

Mặt
321/22/CBMP-ĐN 28-Oct-22

320

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

SPAPRO
KERATIN SATIN 

SMOOTH SHAMPOO
Dầu gội 322/22/CBMP - ĐN 1-Nov-22

321

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

SPAPRO

KERATIN SATIN 

SMOOTH HAIR 

BUTTER

Dưỡng tóc 323/22/CBMP - ĐN 1-Nov-22

322

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

SPAPRO

KERATIN SATIN 

SMOOTH HAIR 

CONDITIONER

Dầu xả 324/22/CBMP - ĐN 1-Nov-22



323

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

SPAPRO

BEAUTY TONE UP 

AND WHITENING 

BODY LOTION

Dưỡng thể 325/22/CBMP - ĐN 1-Nov-22

324

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

THEBOL

MAGIC TONE UP 

AND WHITENING 

BODY LOTION

Dưỡng thể 326/22/CBMP - ĐN 1-Nov-22

325

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Centibeauty

Centibeauty Dung Dịch 

Vệ Sinh Phụ Nữ Thảo 

Dược

Lỏng 327/22/CBMP-ĐN 1-Nov-22

326

CÔNG TY TNHH 

SX & TMTH VIỆT 

MY – CNĐN

CÔNG TY 

TNHH SX & 

TMTH VIỆT MY 

– CNĐN

Lô A7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp, 

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BEAUTYLIF

E

HELLA BEAUTY 

ULTRA SPOTLESS 

WHITE PEONY AND 

BLUSH SUEDE 

BRIGHTENING 

BODY LOTION

Dầu dưỡng 

thể
328/22/CBMP - ĐN 7-Nov-22

327

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

SUN 93 FACIAL GEL

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

329/22/CBMP-ĐN 15/11/2022

328

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

L2: SKIN 
CAVIAR LUXE 

CREAM

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

330/22/CBMP-ĐN 15/11/2022



329

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

DR CELL ACNE

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

331/22/CBMP-ĐN 15/11/2022

330

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

DR CELL
TINH CHẤT SÂM 

ĐẤT

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

332/22/CBMP-ĐN 15/11/2022

331

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

NATURALL

Y
BODY CỐT Ủ ROSE

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

333/22/CBMP-ĐN 15/11/2022

332

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

NATURALL

Y
YẾN MẠCH

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

334/22/CBMP-ĐN 15/11/2022
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Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

NATURALL

Y
NÁM SÂM ĐỎ

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

335/22/CBMP-ĐN 15/11/2022

334

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

DR CELL SON TERA

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

336/22/CBMP-ĐN 15/11/2022

335

Chi nhánh Công ty 

cổ phần sinh phẩm 

Nature ACH

 Công ty cổ phần 

đầu tư TM DV 

Nature Group

1260, Kha Van Cân, phường Linh 

Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

Tinh chất vệ sinh 

Evamost Premium

Sản phẩm 

khủ mùi và 

chống mùi

337/22/CBMP-ĐN 17-Nov-22

336

Chi nhánh Công ty 

cổ phần sinh phẩm 

Nature ACH

 Công ty cổ phần 

đầu tư và phát 

triển Hưng Phát

Tầng 14, tòa nhà Zen Tower, số 

12, đường Khuất Duy Tiến, 

phường Thanh Xuân, Q. Thanh 

Xuân, Tp. Hà Nội

Melawhite PHP Cream

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

338/22/CBMP-ĐN 17-Nov-22



337

Chi nhánh Công ty 

cổ phần sinh phẩm 

Nature ACH

 Công ty cổ phần 

đầu tư và phát 

triển Hưng Phát

Tầng 14, tòa nhà Zen Tower, số 

12, đường Khuất Duy Tiến, 

phường Thanh Xuân, Q. Thanh 

Xuân, Tp. Hà Nội

Melawhite PHP Serum

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

339/22/CBMP-ĐN 17-Nov-22

338

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

 DARK BLUE 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
340/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

339

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

FOGGY SMOKE 

GRAY BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
341/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

340

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

COOL MOSS 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
342/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

341

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

 MILK TEA BROWN 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
343/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

342

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

OMBRE GRAY 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
344/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

343

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

 LIGHT MOSS 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
345/22/CBMP-ĐN 24-11-2022



344

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

ULTRA VIOLET 

SMOKE  BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
346/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

345

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

DARK MOSS GREEN 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
347/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

346

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

 LIGHT MOSS 

YELLOW BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
348/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

347

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

ROYAL BLUE 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
349/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

348

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

ROSE VIOLET 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
350/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

349

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

DARK PINK 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
351/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

350

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

GOLDEN 

CHOCOLATE 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
352/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

351

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

RED VIOLET 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
353/22/CBMP-ĐN 24-11-2022



352

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

LIGHT CHOCOLATE 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
354/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

353

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

CHERRY  

CHOCOLATE 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
355/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

354

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

CHESTNUT BROWN 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
356/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

355

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

DARK COPPER RED 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
357/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

356

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

GOLDEN COPPER 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
358/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

357

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

CAPPUCINNO 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
359/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

358

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

VIOLET  

CHOCOLATE 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
360/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

359

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

NATURAL BLACK 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
361/22/CBMP-ĐN 24-11-2022



360

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

NATURAL BROWN 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
362/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

361

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

NATURAL BLACK 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
363/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

362

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

DARK PURPLE 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
364/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

363

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

NEON BLUE 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
365/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

364

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

DAMAGE REPAIR 

SHAMPOO

Thuốc 

nhuộm tóc
372/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

365

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

PERFUME SHOWER 

GEL

Thuốc 

nhuộm tóc
371/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

366

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

HAIR BLEACHING 

POWDER

Thuốc 

nhuộm tóc
370/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

367

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

PERFUME FLEX 

WAX

Thuốc 

nhuộm tóc
369/22/CBMP-ĐN 24-11-2022



368

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

EASY BLACK 

SHAMPOO

Thuốc 

nhuộm tóc
368/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

369

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

EASY BROWN 

SHAMPOO

Thuốc 

nhuộm tóc
367/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

370

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

OXYGEN CREAM 

12%

Thuốc 

nhuộm tóc
366/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

371

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

COOL  WAVE 

LOTION

Thuốc 

nhuộm tóc
373/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

372

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

MAGIC WAVE 

LOTION

Thuốc 

nhuộm tóc
374/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

373

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

HEAT WAVE 

LOTION

Thuốc 

nhuộm tóc
375/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

374

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

PERFUME WAVE 

LOTION

Thuốc 

nhuộm tóc
376/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

375

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 
IQ WAVE LOTION

Thuốc 

nhuộm tóc
377/22/CBMP-ĐN 24-11-2022



376

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

MULTI-

FUNCTIONAL PERM 

NEUTRALIZING 

LOTION

Thuốc 

nhuộm tóc
378/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

377

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

PERFUME PERM 

NEUTRALIZING 

LOTION

Thuốc 

nhuộm tóc
379/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

378

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

DIGITAL PERM 

NEUTRALIZING 

LOTION

Thuốc 

nhuộm tóc
380/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

379

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 
OXYGEN CREAM 3%

Thuốc 

nhuộm tóc
381/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

380

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 
OXYGEN CREAM 6%

Thuốc 

nhuộm tóc
382/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

381

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 
OXYGEN CREAM 9%

Thuốc 

nhuộm tóc
383/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

382

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

JASMINE HAIR 

MASK

Thuốc 

nhuộm tóc
384/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

383

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

COCONUT HAIR 

MASK

Thuốc 

nhuộm tóc
385/22/CBMP-ĐN 24-11-2022



384

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

TRIPLE MOISTURE 

RECOVERY HAIR 

MASK

Thuốc 

nhuộm tóc
386/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

385

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

EXTRA-NUTRITION 

HAIR SPRAY

Thuốc 

nhuộm tóc
387/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

386

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 
REPAIR HAIR COAT

Thuốc 

nhuộm tóc
388/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

387

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

EXTRA-NUTRITION 

HAIR STRAIGHT 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
389/22/CBMP-ĐN 24-11-2022

388

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

Công ty TNHH 

Shiseido Việt 

Nam

Lô 231-233-235-237, Đường 

Amata , Khu công nghiệp Long 

Binh (Amata), Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

SENGAN 

SENKA

SENKA A.L.L. 

CLEAR WATER 

MICELLAR 

FORMULA WHITE

Xà phòng 

tắm, xà 

phòng khử 

mùi,…

390/22/CBMP-ĐN 1-Dec-22

389

Công ty TNHH TM 

DV SX Mỹ phẩm 

M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH 

TM DV SX Mỹ 

phẩm M.A.I Việt 

Nam

Đường số 19A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, Tp. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dr MAI Micellar Oil & Water

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

391/22/CBMP-ĐN 1-Dec-22



390

Công ty TNHH TM 

DV SX Mỹ phẩm 

M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH 

TM DV SX Mỹ 

phẩm M.A.I Việt 

Nam

Đường số 19A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, Tp. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dr MAI B5 Care sun Screen

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

392/22/CBMP-ĐN 1-Dec-22

391

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

DARK COPPER RED 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
393/22/CBMP-ĐN 12-May-22

392

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

GOLDEN COPPER 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
394/22/CBMP-ĐN 12-May-22

393

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

CAPPUCINNO 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
395/22/CBMP-ĐN 12-May-22

394

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

ROSE VIOLET 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
402/22/CBMP-ĐN 12-May-22

395

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

DARK PINK 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
401/22/CBMP-ĐN 12-May-22

396

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

GOLDEN 

CHOCOLATE 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
400/22/CBMP-ĐN 12-May-22



397

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

RED VIOLET 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
399/22/CBMP-ĐN 12-May-22

398

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

LIGHT CHOCOLATE 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
398/22/CBMP-ĐN 12-May-22

399

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

CHERRY  

CHOCOLATE 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
397/22/CBMP-ĐN 12-May-22

400

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

CHESTNUT BROWN 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
396/22/CBMP-ĐN 12-May-22

401

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

D 

doctorsskin 

think beauty 

& think 

doctor skin

Uv Makeup Kem 403/22/CBMP-ĐN 8-Dec-22

402

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

D 

doctorsskin 

think beauty 

& think 

doctor skin

Reecover Skin Serum 404/22/CBMP-ĐN 8-Dec-22

403

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

centibeauty Uv Makeup Kem 405/22/CBMP-ĐN 8-Dec-22

404

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

centibeauty
Cetibeauty Sữa Rửa 

Mặt
Gel 406/22/CBMP-ĐN 8-Dec-22



405

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

centibeauty
Centibeauty Kem Nám 

Đêm
Kem 407/22/CBMP-ĐN 8-Dec-22

406

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

centibeauty
Centibeauty Kem Nám 

Ngày
Kem 408/22/CBMP-ĐN 8-Dec-22

407

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

centibeauty Sub Block Makeup Kem 409/22/CBMP-ĐN 8-Dec-22

408

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

EBC Group

Đường số 3. KCN Giang Điền, xã 

Giang Điền, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

centibeauty Centibeauty Kem Mụn Kem 410/22/CBMP-ĐN 8-Dec-22

409

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

NATURAL BROWN 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
411/22/CBMP-ĐN 12-Aug-22

410

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

NATURAL BLACK 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
412/22/CBMP-ĐN 12-Aug-22

411

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

DARK PURPLE 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
413/22/CBMP-ĐN 12-Aug-22

412

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

NEON BLUE 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
414/22/CBMP-ĐN 12-Aug-22

413

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

 LIGHT MOSS 

YELLOW BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
415/22/CBMP-ĐN 12-Aug-22



414

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

ROYAL BLUE 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
416/22/CBMP-ĐN 12-Aug-22

415

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

VIOLET  

CHOCOLATE 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
417/22/CBMP-ĐN 12-Aug-22

416

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

NATURAL BLACK 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
418/22/CBMP-ĐN 12-Aug-22

417

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

 DARK BLUE 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
419/22/CBMP-ĐN 12-Aug-22

418

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

FOGGY SMOKE 

GRAY BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
420/22/CBMP-ĐN 12-Aug-22

419

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

COOL MOSS 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
421/22/CBMP-ĐN 12-Aug-22

420

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

 MILK TEA BROWN 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
422/22/CBMP-ĐN 12-Aug-22

421

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

OMBRE GRAY 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
423/22/CBMP-ĐN 12-Aug-22



422

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

 LIGHT MOSS 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
424/22/CBMP-ĐN 12-Aug-22

423

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

ULTRA VIOLET 

SMOKE  BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
425/22/CBMP-ĐN 12-Aug-22

424

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

DARK MOSS GREEN 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
426/22/CBMP-ĐN 12-Aug-22

425

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

Dr Cell Dịch chiết mạ non

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

427/22/CBMP-ĐN 12-Sep-22

426

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

SX TM mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú

39A đường Chiến Thắng, ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

Cú đấm thép Sạch hôi nách

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

428/22/CBMP-ĐN 12-Dec-22



427

Công ty TNHH TM 

DV SX Mỹ phẩm 

M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH 

TM DV SX Mỹ 

phẩm M.A.I Việt 

Nam

Đường số 19A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, Tp. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

HC 
Cao Whitening Body 

Cream

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

429/22/CBMP-ĐN 12-Dec-22

428

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

JASMINE HAIR 

MASK

Thuốc 

nhuộm tóc
442/22/CBMP-ĐN 14-12-2022

429

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

COCONUT HAIR 

MASK

Thuốc 

nhuộm tóc
440/22/CBMP-ĐN 14-12-2022

430

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

TRIPLE MOISTURE 

RECOVERY HAIR 

MASK

Thuốc 

nhuộm tóc
439/22/CBMP-ĐN 14-12-2022

431

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

EXTRA-NUTRITION 

HAIR SPRAY

Thuốc 

nhuộm tóc
438/22/CBMP-ĐN 14-12-2022

432

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER REPAIR HAIR COAT

Thuốc 

nhuộm tóc
437/22/CBMP-ĐN 14-12-2022

433

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

DAMAGE REPAIR 

SHAMPOO

Thuốc 

nhuộm tóc
436/22/CBMP-ĐN 14-12-2022



434

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

PERFUME SHOWER 

GEL

Thuốc 

nhuộm tóc
435/22/CBMP-ĐN 14-12-2022

435

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

HAIR BLEACHING 

POWDER

Thuốc 

nhuộm tóc
434/22/CBMP-ĐN 14-12-2022

436

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

PERFUME FLEX 

WAX

Thuốc 

nhuộm tóc
433/22/CBMP-ĐN 14-12-2022

437

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

EASY BLACK 

SHAMPOO

Thuốc 

nhuộm tóc
432/22/CBMP-ĐN 14-12-2022

438

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

EASY BROWN 

SHAMPOO

Thuốc 

nhuộm tóc
431/22/CBMP-ĐN 14-12-2022

439

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

OXYGEN CREAM 

12%

Thuốc 

nhuộm tóc
430/22/CBMP-ĐN 14-12-2022

440

Chi nhánh 2: Công 

ty TNHH SX TM 

mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH 

MTV SUN93

6/35 Đường số 32, Phường 5, 

Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
SUN93 Serum Skin Class

Kem, nhũ 

tương, sữa, 

gel hoặc 

dầu dùng 

trên da 

(tay, mặt, 

chân, ...)

443/22/CBMP-ĐN 12-Dec-22



441

Chi nhánh Công ty 

cổ phần sinh phẩm 

Nature ACH

 Công ty cổ phần 

đầu tư TM DV 

Nature Group

1260, Kha Van Cân, phường Linh 

Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

Cri Latif
Cri latif hair tonic 

Spray Serum

Sản phẩm 

dưỡng tóc
444/22/CBMP-ĐN 15-Dec-22

442

Chi nhánh Công ty 

cổ phần sinh phẩm 

Nature ACH

 Công ty cổ phần 

đầu tư TM DV 

Nature Group

1260, Kha Van Cân, phường Linh 

Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

Cri Latif
Cri latif desea salt 

Shampoo

Sản phẩm 

dưỡng tóc
445/22/CBMP-ĐN 15-Dec-22

443

Chi nhánh Công ty 

cổ phần sinh phẩm 

Nature ACH

 Công ty THNN 

thương mại STT 

Bright Star

21/10 Bùi Thế Mỹ, Phường 10, Q. 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tinh chất rửa vệ sinh 

Queen Happy Cool 

Wash

Sản phẩm 

khử mùi và 

chống mùi

446/22/CBMP-ĐN 15-Dec-22

444

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

CONDITIONING 

SHAMPOO 5 IN 1

Thuốc 

nhuộm tóc
447/22/CBMP-ĐN 15-12-2022

445

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

EXTRA-NUTRITION 

HAIR STRAIGHT 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
456/22/CBMP-ĐN 15-12-2022

446

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

COOL  WAVE 

LOTION

Thuốc 

nhuộm tóc
455/22/CBMP-ĐN 15-12-2022

447

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

MAGIC WAVE 

LOTION

Thuốc 

nhuộm tóc
454/22/CBMP-ĐN 15-12-2022

448

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

HEAT WAVE 

LOTION

Thuốc 

nhuộm tóc
453/22/CBMP-ĐN 15-12-2022

449

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

PERFUME WAVE 

LOTION

Thuốc 

nhuộm tóc
452/22/CBMP-ĐN 15-12-2022



450

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER IQ WAVE LOTION

Thuốc 

nhuộm tóc
451/22/CBMP-ĐN 15-12-2022

451

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

MULTI-

FUNCTIONAL PERM 

NEUTRALIZING 

LOTION

Thuốc 

nhuộm tóc
450/22/CBMP-ĐN 15-12-2022

452

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

PERFUME PERM 

NEUTRALIZING 

LOTION

Thuốc 

nhuộm tóc
449/22/CBMP-ĐN 15-12-2022

453

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER

DIGITAL PERM 

NEUTRALIZING 

LOTION

Thuốc 

nhuộm tóc
448/22/CBMP-ĐN 15-12-2022

454

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER OXYGEN CREAM 3%

Thuốc 

nhuộm tóc
459/22/CBMP-ĐN 15-12-2022

455

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER OXYGEN CREAM 6%

Thuốc 

nhuộm tóc
458/22/CBMP-ĐN 15-12-2022

456

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai
16 POWER OXYGEN CREAM 9%

Thuốc 

nhuộm tóc
457/22/CBMP-ĐN 15-12-2022

457

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

 DARK BLUE 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
471/22/CBMP-ĐN 22-12-2022



458

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

FOGGY SMOKE 

GRAY BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
470/22/CBMP-ĐN 22-12-2022

459

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

COOL MOSS 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
469/22/CBMP-ĐN 22-12-2022

460

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

 MILK TEA BROWN 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
468/22/CBMP-ĐN 22-12-2022

461

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

OMBRE GRAY 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
467/22/CBMP-ĐN 22-12-2022

462

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

 LIGHT MOSS 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
466/22/CBMP-ĐN 22-12-2022

463

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

ULTRA VIOLET 

SMOKE  BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
465/22/CBMP-ĐN 22-12-2022

464

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

DARK MOSS GREEN 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
464/22/CBMP-ĐN 22-12-2022

465

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

 LIGHT MOSS 

YELLOW BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
463/22/CBMP-ĐN 22-12-2022



466

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

ROYAL BLUE 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
462/22/CBMP-ĐN 22-12-2022

467

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

ROSE VIOLET 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
461/22/CBMP-ĐN 22-12-2022

468

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

DARK PINK 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
460/22/CBMP-ĐN 22-12-2022

469

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

NANO DAMAGE 

TREATMENT 

CONDITIONING 

SHAMPOO

Thuốc 

nhuộm tóc
472/22/CBMP-ĐN 27-12-2022

470

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

DARK COPPER RED 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
473/22/CBMP-ĐN 27-12-2022

471

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

RED VIOLET 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
474/22/CBMP-ĐN 27-12-2022

472

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

LIGHT CHOCOLATE 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
475/22/CBMP-ĐN 27-12-2022

473

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

CHERRY  

CHOCOLATE 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
476/22/CBMP-ĐN 27-12-2022



474

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

CHESTNUT BROWN 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
477/22/CBMP-ĐN 27-12-2022

475

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

CICO BIO 

BALANCE 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
479/22/CBMP-ĐN 27-12-2022

476

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

GOLDEN 

CHOCOLATE 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
478/22/CBMP-ĐN 27-12-2022

477

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

GOLDEN COPPER 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
480/22/CBMP-ĐN 27-12-2022

478

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

CAPPUCINNO 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
481/22/CBMP-ĐN 27-12-2022

479

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

VIOLET  

CHOCOLATE 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
482/22/CBMP-ĐN 27-12-2022

480

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

NATURAL BLACK 

BROWN BALANCE 

COLOR CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
483/22/CBMP-ĐN 27-12-2022

481

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

NEON BLUE 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
484/22/CBMP-ĐN 27-12-2022



482

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

DARK PURPLE 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
485/22/CBMP-ĐN 27-12-2022

483

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

NATURAL BLACK 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
486/22/CBMP-ĐN 27-12-2022

484

Chi nhánh 1- Công 

ty TNHH MTV 

Hoàng Thông Mo 

Rơ Ning

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Thông Mo Rơ 

Ning

126A, Ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, Đồng Nai

36 

MAIQEIX

NATURAL BROWN 

BALANCE COLOR 

CREAM

Thuốc 

nhuộm tóc
487/22/CBMP-ĐN 27-12-2022

485

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Thương Mại Dịch 

Vụ VB Group

Tầng lửng Cao ốn Đại Thanh 

Bình, số 911-913-915-917, 

Nguyễn Trãi, Phường 14, Quân5, 

Tp. Hồ Chí Minh

Hanayuki
Hanayuki Sunsreen 

Face

Sản phẩm 

chống 

nắng

488/22/CBMP-ĐN 29-Dec-22

486

Công ty TNHH 

EBC Group

Công ty TNHH 

Thương Mại Dịch 

Vụ VB Group

Tầng lửng Cao ốn Đại Thanh 

Bình, số 911-913-915-917, 

Nguyễn Trãi, Phường 14, Quân5, 

Tp. Hồ Chí Minh

Hanayuki
Hanayuki Sunsreen 

Body

Sản phẩm 

chống 

nắng

489/22/CBMP-ĐN 29-Dec-22

487

Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam

CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỸ 

PHẨM 

SHISEIDO VIỆT 

NAM

Lầu 27, Vietcombank Tower, số 

5, Công trường Mê Linh, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

SENKA

SENKA A.L.L. Clear 

Water Micellar 

Formula White

Xà phòng 

tắm, xà 

phòng khử 

mùi,…

490/22/CBMP-ĐN 29-Dec-22


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-29T15:54:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 5335/SYT-NV của Lê Quang Trung




